
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 56 6016 UXTC 12 tuần

17 2 51 3002 UXTC 16 tuần

17 3 38 2012 UXTC 10 tuần

17 4 36 2002 UXTC 16 tuần

18 5 51 3013 NXTC 14 tuần gây rong huyết

18 6 46 2012 UXTC 16 tuần

18 7 35 ĐT NXTC 12 tuần

18 8 32 0010 Đa UXTC 16 tuần

19 9 31 1001 UBT (P) 7cm

19 10 40 2012 UBT 2 bên to

11 30 1001 NXTC 1 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 3003 Đa NXTC/RH HMK

17 2 48 2002 UBT(T) 12cm/VMC 2 lần

17 3 48 2012 UXTC 18 tuần

17 4 45 2002 UXTC 14 tuần

18 5 70 7017 UBT (P) 7cm/Mãn kinh

18 6 58 5015 UNBT

18 7 49 5005 UXTC 12 tuần/Cường kinh

18 8 46 2012 UXTC 18 tuần

19 9 52 3003 K NMTC giai đoạn IA

19 10 47 0000 UXTC 16 tuần tái phát/VMC

11 45 2002 UXTC 16 tuần DỰ BỊ

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LONG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LONG.SB

K.HOÀNG + MẬN + MDRANG.SB

K.HOÀNG + MẬN + MDRANG.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + THANH THẢO

Q.KHOA + G.ĐỨC + THANH THẢO

BS SẢN A + Q.HẢI  + ANH VŨ.SB

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + BỘI YẾN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

YÊN + NỚP + THÙY HƯƠNG.TT

YÊN + NỚP + THÙY HƯƠNG.TT

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + CHI.CK2

D.MINH + H THỊNH 1 + TA RA.TT

D.MINH + H THỊNH 1 + TA RA.TT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A+ ĐÌNH HÀO + NGỌC MỸ.TT

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + NGỌC MỸ.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + ANH THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + ANH THƯ 3

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + NGỌC LONG.SB

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + NGỌC LONG.SB

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + CHI.CK2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + thám sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) + Sinh thiết lạnh

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 26/07/2015 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ CAY

PHAN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ TƯỞNG

NGUYỄN THỊ HOA

VÕ THỊ MỸ LOAN

PHẠM THỊ THU NGOAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

TRẦN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

NGUYỄN THỊ THÚY DUNG

VÕ THỊ TIỀN

VÕ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÝ THỊ KIM VUI

DƯƠNG THỊ NGỌC LỆ

HOÀNG THỊ CÚC

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ THÚY LÀNH

NGUYỄN THỊ KIM HẢI

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN KIM XUÂN

NGUYỄN THỊ PHU

LÊ THỊ VÂN HÀ

2817

85UB

2799

2779

2709

KP

4468

2798

2531

2814

SHC

KP

4909

PK

4871

766KP

4948

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2281

4309

2670

2527

PM

Ngày: 20/07/2015 

Ngày: 21/07/2015 

4872

2559



3 0 0

3 0 0

17 1 58 3003 KBT (seratome không trưởng thành)

17 2 51 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 45 3023 UXTC 14 tuần

17 4 43 2002 UXTC to

18 5 54 3013 UXTC 14 tuần

18 6 40 0000 UXTC + UNBT(P) dạng bì/VMC

18 7 43 2002 UXTC to/VMC

18 8 41 ĐT UXTC 10 tuần

19 9 55 1010 K NMTC + K tai vòi

19 10 48 0030 Nang dịch nhày tái phát/VMC 2 lần

11 38 0010 UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 49 1001 UXTC 14 tuần

17 2 44 3003 UXTC 20 tuần/VMC 2 lần

17 3 44 ĐT UXTC 20 tuần + Nang BT(P)

17 4 16 ĐT UXTC 20 tuần thoái hóa

18 5 47 1001 UXTC 14 tuần

18 6 28 1001 UBT 12cm

18 7 48 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 43 2022 NXTC 14 tuần

19 9 44 1011 UXTC 13 tuần

19 10 43 2012 UXTC 16 tuần

11 42 2022 UXTC 18 tuần đa nhân

3 0 0

3 0 0

17 1 69 10016 UBT (T) to/Mãn kinh

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG MAI.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG MAI.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + NHÂN.SBCT

BS SẢN A + THANH UYÊN + HẠNH.SBCT

THU THỦY + THIÊNTHANH + HOÀI.SBCT

T.HÒA + MAI THẢO + VĂN NAM.TT

T.HÒA + MAI THẢO + VĂN NAM.TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

BPNGA + M.TUYỀN +  B.TUYẾT.PNT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + MINH ĐỨC + TIẾN DŨNG.SB

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + THỊ HẰNG.SB

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

B.MAI + TRÍ 1 + BÍCH NGUYỆT.SB

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THANH NHÀN.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THANH NHÀN.SB

BPNGA + M.TUYỀN +  B.TUYẾT.PNT

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + NGỌC CHÂU.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + NGỌC ĐÀO.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THU BA

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THU BA

B.MAI + TRÍ 1 + BÍCH NGUYỆT.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP+MNL+Nạo hạch 

chậu 2b

Mổ phá nang (khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC + 2PP + Cắt MNL + k/tra hạch + phân 

gđ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc UXTC + UBT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

ĐÀO THỊ NGUYỆN

ĐOÀN THỦY THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THIỆN TÂM

ĐỊNH THỊ AN HENG

HỒ THỊ XUÂN HƯƠNG

LÊ THỊ BÉ THU

PHẠM THỊ HỒNG CHÂU

ĐÔC THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ ÚT

HUỲNH THỊ CHI LỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ THUẬN

BÙI THỊ BÉ MƯỜI

PHAN HỒNG XUÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

CHU THỊ NGẦN

NGUYỄN THỊ HIỆP

TRẦN THỊ DUYÊN

HUỲNH THỊ LOAN

PHẠM THỊ MỸ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐIỆP

TRƯƠNG NGỌC

VÕ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

2847

2816

2831

2857

2661

5083

2807

5107

5100

2650

2888

5079

2828

2826

97UB

5022

4739

4683

2783

2785

5058

5056

2844

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/07/2015 

Ngày: 23/07/2015 

Ngày: 24/07/2015 



17 2 44 0000 UXTC tái phát/VMC Bóc NX

17 3 40 1011 UXTC 16 tuần tái phát/VMC Bóc NX

17 4 38 2022 UXTC 12 tuần nhiều nhân

18 5 50 2012 UXTC 12 tuần n/nhân + UBT 2 bên

18 6 49 1011 UXTC 14 tuần

18 7 43 2012 UXTC 12 tuần + UBT(T)

18 8 36 2002 UXTC 14 tuần

19 9 56 4013 UBT nghi K

19 10 53 3003 K NMTC giai đoạn I

11 32 1001 UXTC 12 tuần

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + THU.SBCT

KIỀU DUNG + DIỄM TRINH + B.QUY.NT

KIỀU DUNG + DIỄM TRINH + B.QUY.NT

DỰ BỊ

THU THỦY + THIÊNTHANH + HOÀI.SBCT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + DUNG.SBCT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + DUNG.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + SA.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + SA.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + THU.SBCT

Bóc NX, KTSD

Ngày 17 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc UX + UBT, nếu KĐ Cắt hoàn toàn TC + 

PP có u

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 

bên

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

PHẠM THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ HUỆ

DƯƠNG THỊ BÍCH SƠN

TRƯƠNG HOA HỒNG

ĐẶNG THỊ THỦY

VŨ THỊ LÀNH

LÂM NGỌC TUYẾT

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

PHẠM THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ TỐ LOAN

2860

2839

5062

KP

5121

91UB

93UB

KP

2538

5071


